PHỤ LỤC 01
Phạm vi cung cấp hàng hóa Gói thầu 01: “Mua sắm quà tặng phục vụ cho công tác hiến máu tình nguyện của Bệnh viện năm 2023 – 2024”
(Kèm theo Thư mời số 452 /TB-BVTWTN báo giá ngày 27/04/2023)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Kích cỡ
	Đặc tính hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1 
	Rổ rút đa năng
	- Kích thước: Khi kéo giãn tối đa khoảng: 36~39cm x16~18cm x 6~8.5cm; khi rút vào tối thiểu khoảng: 18~20cm x 17~19cm x 7~8.5cm.
	- Chất liệu bằng Inox.
- Hai bên viền của rổ làm bằng nhựa cứng.
- Rổ có thể rút ngắn hoặc kéo dài phù hợp với mọi kích thước của chậu rửa. Sau khi chỉnh kích thước phù hợp thì có thể dễ dàng dùng tay vặn khóa chốt an toàn để cố định kích thước sử dụng.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất
- Xuất xứ:…………………………
	Chiếc
	610

	2 
	Bộ sứ cao cấp 6 sản phẩm
	- KT hộp khoảng: 13~15cm x 17~19cm x14~15.5cm
- Trọng lượng cả hộp: 1.4~1.6kg
	- Chất liệu: Sứ cao cấp  men trắng
- Màu sắc: đa dạng
- Bộ gồm 5 bát nhỏ và 1 bát to
- Sản phẩm không chứa chì, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (có giấy chứng nhận chất lượng kèm theo).
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất
- Xuất xứ:…………………………
	Bộ
	610

	3 
	Bộ ly thủy tinh 
	- Thể tích 01 chiếc ly khoảng 240~245ml
- KT khoảng: 70~75 x 83.5~86mm

	- Chất liệu: Thủy tinh cao cấp riêng từng sản phẩm (có in logo hoặc thông điệp về hiến máu tình nguyện)
- Số lượng: 6 chiếc, in thông điệp HMTN trên từng chiếc ly.
- Đế hình tròn
- Có mã vạch nhận biết xuất xứ sản phẩm. Có giấy chứng nhận xuất xứ và giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.
- Hộp carton đựng riêng từng bộ.
- Đóng gói: đóng 06 cái/ hộp.
- Xuất xứ:…………………………
	Bộ
	610

	4 
	Ô cầm tay
	- Đường kính khi mở khoảng: 125~130cm
- Chiều dài khi mở khoảng: 80~82cm
- Chiều dài khi gấp gọn khoảng: 58~60cm
	- Chất liệu: Vải Cotton 2 lớp không thấm nước.
- Khung xương bằng thép, sơn tĩnh điện, có 8 gióng đỡ, gấp làm hai
- Tay cầm bằng nhựa, có dây đeo, độ dài 10cm
- Màu sắc: đa dạng
- Kiểu cách: Loại gấp 2 khúc, có nút bấm mở, có dây quấn khuy bấm khi cuộn ô.
- Túi bọc bằng vải dù
- Trên ô có in 02 logo (logo 5 màu), thông điệp về hiến máu tình nguyện.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
-  Đóng 10 chiếc ô vào 1 thùng carton.
- Xuất xứ:…………………………
	Chiếc
	610

	5 
	Áo Mưa Một Đầu Màu Có Kính
	- Kích thước:
+ Chiều dài vạt trước khoảng: 123~125cm
+ Chiều dài vạt sau khoảng: 133~135cm
+ Chiều rộng khoảng: 143~145cm
	- Chất liệu: Vải dù siêu nhẹ, không thấm nước
- Màu sắc: đa dạng
- Kiểu dáng: 1 mũ có che phủ xe máy
- Mặt trước có bóng kính trong để chiếu đèn xe
- Hai bên có cơi sỏ gương
- Sản phẩm có cấu tạo 2 lớp không thấm nước và đặc biệt là siêu bền. Có túi đựng có khóa, dây để treo 
- Trên sản phẩm có in 01 logo (logo 5 màu), thông điệp về hiến máu tình nguyện.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ:…………………………
	Chiếc
	610

	6 
	Hộp cơm giữ nhiệt Inox 3 tầng
	- KT khoảng: 19~21cm x 14~16cm x14~16cm
- Trọng lượng khoảng: 0.4~0.6kg
	- Chất liệu: Nhựa PP ngoài, bên trong là lớp Inox chống gỉ.
- Màu sắc hài hòa, thiết kế đẹp mắt, tiện dụng
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ:…………………………
	Bộ
	610

	7 
	Thỏ nằm
	- KT khoảng: 33~36cm x 17~20cm
	- Chất liệu: Vải, Bông gòn 100% an toàn cho trẻ em
- Kiểu dáng: đa dạng
- Màu sắc: đa dạng, không phai màu
- Lớp ngoài: không bám dính quần áo khi sử dụng
- Bông nhồi: Không thấm nước, màu trắng.
- Có khóa kéo trên thân sản phẩm để thuận tiện cho việc tháo bông ra để giặt vỏ sản phẩm. Và thuận tiện cho quá trình kiểm tra chất lượng bông của người tiêu dùng.
- Có in chuyển nhiệt hoặc thêu hoặc gắn mác trên sản phẩm có nội dung  theo yêu cầu của đơn vị.
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon và hút chân không giữ được 30 ngày không bị phồng hơi.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ:…………………………
	Con
	610

	8 
	Gấu đứng
	- KT khoảng: 46~50cm x 15~20 cm
	- Chất liệu: Vải, Bông gòn 100% an toàn cho trẻ em
- Kiểu dáng: đa dạng
- Màu sắc: đa dạng, không phai màu
- Lớp ngoài: không bám dính quần áo khi sử dụng
- Bông nhồi: Không thấm nước, màu trắng.
- Có khóa kéo trên thân sản phẩm để thuận tiện cho việc tháo bông ra để giặt vỏ sản phẩm. Và thuận tiện cho quá trình kiểm tra chất lượng bông của người tiêu dùng.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Có in chuyển nhiệt hoặc thêu hoặc gắn mác trên sản phẩm có nội dung  theo yêu cầu của đơn vị.
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon và hút chân không giữ được 30 ngày không bị phồng hơi.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ:…………………………
	Con
	610

	9 
	Khủng long ngồi
	- KT khoảng: 26~30 cm x 13~16cm
	- Chất liệu: Vải, Bông gòn 100% an toàn cho trẻ em
- Kiểu dáng: đa dạng
- Màu sắc: đa dạng, không phai màu
- Lớp ngoài: không bám dính quần áo khi sử dụng
- Bông nhồi: Không thấm nước, màu trắng.
- Có khóa kéo trên thân sản phẩm để thuận tiện cho việc tháo bông ra để giặt vỏ sản phẩm. Và thuận tiện cho quá trình kiểm tra chất lượng bông của người tiêu dùng.
- Có in chuyển nhiệt hoặc thêu hoặc gắn mác trên sản phẩm có nội dung  theo yêu cầu của đơn vị.
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon và hút chân không giữ được 30 ngày không bị phồng hơi.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ:…………………………
	Con
	610

	10 
	Khủng long nằm
	- KT khoảng: 63~66cm x 12~15cm
	
- Chất liệu: Vải, Bông gòn 100% an toàn cho trẻ em
- Kiểu dáng: đa dạng
- Màu sắc: đa dạng, không phai màu
- Lớp ngoài: không bám dính quần áo khi sử dụng
- Bông nhồi: Không thấm nước, màu trắng.
- Có khóa kéo trên thân sản phẩm để thuận tiện cho việc tháo bông ra để giặt vỏ sản phẩm. Và thuận tiện cho quá trình kiểm tra chất lượng bông của người tiêu dùng.
- Có in chuyển nhiệt hoặc thêu hoặc gắn mác trên sản phẩm có nội dung  theo yêu cầu của đơn vị.
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon và hút chân không giữ được 30 ngày không bị phồng hơi.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ:…………………………
	Con
	610

	11 
	Lợn nhồi bông
	- KT khoảng: 45~48cm x 18~20cm
	- Chất liệu: Vải, Bông gòn 100% an toàn cho trẻ em
- Kiểu dáng: đa dạng
- Màu sắc: đa dạng, không phai màu
- Lớp ngoài: không bám dính quần áo khi sử dụng
- Bông nhồi: Không thấm nước, màu trắng.
- Có khóa kéo trên thân sản phẩm để thuận tiện cho việc tháo bông ra để giặt vỏ sản phẩm. Và thuận tiện cho quá trình kiểm tra chất lượng bông của người tiêu dùng. 
- Có in chuyển nhiệt hoặc thêu hoặc gắn mác trên sản phẩm có nội dung  theo yêu cầu của đơn vị.
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon và hút chân không giữ được 30 ngày không bị phồng hơi.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ:…………………………
	Con
	600

	12 
	Sticker
	- KT khoảng: 28~30cm x 40~42cm
	- Chất liệu: Vải, Bông gòn 100% an toàn cho trẻ em
- Kiểu dáng: đa dạng
- Màu sắc: đa dạng, không phai màu
- Lớp ngoài: không bám dính quần áo khi sử dụng
- Bông nhồi: Không thấm nước, màu trắng.
- Có khóa kéo trên thân sản phẩm để thuận tiện cho việc tháo bông ra để giặt vỏ sản phẩm. Và thuận tiện cho quá trình kiểm tra chất lượng bông của người tiêu dùng. 
- Có in chuyển nhiệt hoặc thêu hoặc gắn mác trên sản phẩm có nội dung  theo yêu cầu của đơn vị.
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon và hút chân không giữ được 30 ngày không bị phồng hơi.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ:…………………………
	Con
	600

	13 
	Mèo nhồi bông
	- KT khoảng: 26~28cm x 30~35cm
	- Chất liệu: Vải, Bông gòn 100% an toàn cho trẻ em
- Kiểu dáng: đa dạng
- Màu sắc: đa dạng, không phai màu
- Lớp ngoài: không bám dính quần áo khi sử dụng
- Bông nhồi: Không thấm nước, màu trắng.
- Có khóa kéo trên thân sản phẩm để thuận tiện cho việc tháo bông ra để giặt vỏ sản phẩm. Và thuận tiện cho quá trình kiểm tra chất lượng bông của người tiêu dùng.
- Có in chuyển nhiệt hoặc thêu hoặc gắn mác trên sản phẩm có nội dung  theo yêu cầu của đơn vị.
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon và hút chân không giữ được 30 ngày không bị phồng hơi.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ:…………………………
	Con
	600

	14 
	Chó bơi nhồi bông
	- KT khoảng: 14~16cm x 36~40cm
	- Chất liệu: Vải, Bông gòn 100% an toàn cho trẻ em
- Kiểu dáng: đa dạng
- Màu sắc: đa dạng, không phai màu
- Lớp ngoài: không bám dính quần áo khi sử dụng
- Bông nhồi: Không thấm nước, màu trắng.
- Có khóa kéo trên thân sản phẩm để thuận tiện cho việc tháo bông ra để giặt vỏ sản phẩm. Và thuận tiện cho quá trình kiểm tra chất lượng bông của người tiêu dùng.
- Có in chuyển nhiệt hoặc thêu hoặc gắn mác trên sản phẩm có nội dung  theo yêu cầu của đơn vị.
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon và hút chân không giữ được 30 ngày không bị phồng hơi.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ:…………………………
	Con
	600

	15 
	Bộ 05 hộp đựng thực phẩm Song Long 2812
	+ Hộp 1 KT khoảng: 2000~2300ml - 19,5~20cm  x 19~22cm  x 7,5~9cm
+ Hộp 2 KT khoảng: 1200~1300ml - 16~18cm x 16~18cm x 6,5~8cm
+ Hộp 3 KT khoảng: 600~800ml - 13,5~15cm x 13,5~15cm  x 5,3cm
+ Hộp 4 KT khoảng: 300~500ml – 10~13cm x 11~14cm x 4~6cm
+ Hộp 5 KT khoảng: 150~300ml - 8,5~10cm x 8,5~10cm x 3,5~5cm
	- Chất liệu nhựa PP bền đẹp
- Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩmThiết kế tiện dụng, đẹp mắt
- Dùng để bảo quản thực phẩm hoặc để đựng thực phẩm lưu trữ
- Bộ hộp đựng thực phẩm cao cấp Song Long bao gồm 5 hộp với kích thước khác nhau sẽ giúp bạn bảo quản thức ăn luôn được tươi mới, sạch an toàn và đảm bảo chất lượng .
- Có thể dùng được trong lò vi sóng để hâm nóng lại hoặc sử dụng ngăn đông của tủ lạnh.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ:…………………………
	Bộ
	1.500

	16 
	Khăn tắm
	- KT 1 chiếc khoảng: 70~90cm x 140~160cm
- Trọng lượng 1 chiếc khoảng: 500~700gr
	- Khăn tắm bông 
- Chất liệu 100% cotton. 
- Màu sắc: Trắng hoặc màu theo yêu cầu
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ:…………………………
	Chiếc
	750

	17 
	Ca sứ có nắp
	Trọng lượng khoảng: 0.45~0.60 kg
Kích cỡ: Đường kính miệng cốc khoảng 7~9cm, chiều cao cốc khoảng 9.5~11 cm
	- Chất liệu: Gốm sứ cao cấp
- Kích cỡ: Đường kính miệng cốc 8cm, chiều cao cốc 10 cm.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Có hộp xi lót lụa đựng riêng từng sản phẩm.
- Xuất xứ:…………………………
	Chiếc
	750

	18 
	Khủng long nằm
	- KT khoảng: 75~90cm x 14~16cm
	- Chất liệu: Vải, Bông gòn 100% an toàn cho trẻ em
- Kiểu dáng: đa dạng
- Màu sắc: đa dạng, không phai màu
- Lớp ngoài: không bám dính quần áo khi sử dụng
- Bông nhồi: Không thấm nước, màu trắng.
- Có khóa kéo trên thân sản phẩm để thuận tiện cho việc tháo bông ra để giặt vỏ sản phẩm. Và thuận tiện cho quá trình kiểm tra chất lượng bông của người tiêu dùng.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Có in chuyển nhiệt hoặc thêu hoặc gắn mác trên sản phẩm có nội dung  theo yêu cầu của đơn vị.
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon và hút chân không giữ được 30 ngày không bị phồng hơi.
- Xuất xứ:…………………………
	Con
	500

	19 
	Sticker
	- KT khoảng: 45~60cm x 30~45cm
	- Chất liệu: Vải, Bông gòn 100% an toàn cho trẻ em
- Kiểu dáng: đa dạng
- Màu sắc: đa dạng, không phai màu
- Lớp ngoài: không bám dính quần áo khi sử dụng
- Bông nhồi: Không thấm nước, màu trắng.
- Có khóa kéo trên thân sản phẩm để thuận tiện cho việc tháo bông ra để giặt vỏ sản phẩm. Và thuận tiện cho quá trình kiểm tra chất lượng bông của người tiêu dùng.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Có in chuyển nhiệt hoặc thêu hoặc gắn mác trên sản phẩm có nội dung  theo yêu cầu của đơn vị.
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon và hút chân không giữ được 30 ngày không bị phồng hơi.
- Xuất xứ:…………………………
	Con
	500

	20 
	Khủng long ngồi
	- KT khoảng: 45~60cm x 15~20cm
	- Chất liệu: Vải, Bông gòn 100% an toàn cho trẻ em
- Kiểu dáng: đa dạng
- Màu sắc: đa dạng, không phai màu
- Lớp ngoài: không bám dính quần áo khi sử dụng
- Bông nhồi: Không thấm nước, màu trắng.
- Có khóa kéo trên thân sản phẩm để thuận tiện cho việc tháo bông ra để giặt vỏ sản phẩm. Và thuận tiện cho quá trình kiểm tra chất lượng bông của người tiêu dùng.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Có in chuyển nhiệt hoặc thêu hoặc gắn mác trên sản phẩm có nội dung  theo yêu cầu của đơn vị.
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon và hút chân không giữ được 30 ngày không bị phồng hơi.
- Xuất xứ:…………………………
	Con
	500
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	Cá heo
	- KT khoảng: 20~25cm x 68~70cm
	- Chất liệu: Vải, Bông gòn 100% an toàn cho trẻ em
- Kiểu dáng: đa dạng
- Màu sắc: đa dạng, không phai màu
- Lớp ngoài: không bám dính quần áo khi sử dụng
- Bông nhồi: Không thấm nước, màu trắng.
- Có khóa kéo trên thân sản phẩm để thuận tiện cho việc tháo bông ra để giặt vỏ sản phẩm. Và thuận tiện cho quá trình kiểm tra chất lượng bông của người tiêu dùng.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Có in chuyển nhiệt hoặc thêu hoặc gắn mác trên sản phẩm có nội dung  theo yêu cầu của đơn vị.
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon và hút chân không giữ được 30 ngày không bị phồng hơi.
- Xuất xứ:…………………………
	Con
	500

	22 
	Chó bơi nhồi bông
	- KT khoảng: 50~60cm x 20~25cm
	- Chất liệu: Vải, Bông gòn 100% an toàn cho trẻ em
- Kiểu dáng: đa dạng
- Màu sắc: đa dạng, không phai màu
- Lớp ngoài: không bám dính quần áo khi sử dụng
- Bông nhồi: Không thấm nước, màu trắng.
- Có khóa kéo trên thân sản phẩm để thuận tiện cho việc tháo bông ra để giặt vỏ sản phẩm. Và thuận tiện cho quá trình kiểm tra chất lượng bông của người tiêu dùng.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Có in chuyển nhiệt hoặc thêu hoặc gắn mác trên sản phẩm có nội dung  theo yêu cầu của đơn vị.
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon và hút chân không giữ được 30 ngày không bị phồng hơi.
- Xuất xứ:…………………………
	Con
	500
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	Lợn nhồi bông
	- KT khoảng: 50~70cm x 20~25cm
	- Chất liệu: Vải, Bông gòn 100% an toàn cho trẻ em
- Kiểu dáng: đa dạng
- Màu sắc: đa dạng, không phai màu
- Lớp ngoài: không bám dính quần áo khi sử dụng
- Bông nhồi: Không thấm nước, màu trắng.
- Có khóa kéo trên thân sản phẩm để thuận tiện cho việc tháo bông ra để giặt vỏ sản phẩm. Và thuận tiện cho quá trình kiểm tra chất lượng bông của người tiêu dùng.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Có in chuyển nhiệt hoặc thêu hoặc gắn mác trên sản phẩm có nội dung  theo yêu cầu của đơn vị.
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon và hút chân không giữ được 30 ngày không bị phồng hơi.
- Xuất xứ:…………………………
	Con
	500

	24 
	Gấu nhồi bông đứng
	- KT khoảng: 60~65cm x 25~30cm
	- Chất liệu: Vải, Bông gòn 100% an toàn cho trẻ em
- Kiểu dáng: đa dạng
- Màu sắc: đa dạng, không phai màu
- Lớp ngoài: không bám dính quần áo khi sử dụng
- Bông nhồi: Không thấm nước, màu trắng.
- Có khóa kéo trên thân sản phẩm để thuận tiện cho việc tháo bông ra để giặt vỏ sản phẩm. Và thuận tiện cho quá trình kiểm tra chất lượng bông của người tiêu dùng.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Có in chuyển nhiệt hoặc thêu hoặc gắn mác trên sản phẩm có nội dung  theo yêu cầu của đơn vị.
- Đóng gói: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon và hút chân không giữ được 30 ngày không bị phồng hơi.
- Xuất xứ:…………………………
	Con
	500
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	Hộp đựng chè 
	Kích thước khoảng:
C: 15~18cm
R: 10~14cm
	- Chất liệu hợp kim đồng lõi nhựa kiểu dáng hình trụ màu sắc đa dạng hoa văn sắc nét hộp đựng hợp kim giữ trà (chè) không bị bay hơi, tránh ẩm mốc giúp không gian phòng khách thêm sang trọng và có thể dùng làm quà tặng người thân bạn bè.
Có nhiều màu sắc hộp kết hợp hoa văn khác màu.
Chân đế hộp bằng phẳng vững chắc tránh bị đổ trà ra ngoài.
Chi tiết vân nổi
- Xuất xứ:…………………………
	Chiếc
	500

	26 
	Chảo chiên rán có tay cầm (Không nắp)
	Đường kính khoảng: 31~35cm
	- Cấu trúc inox 3 lớp triply – dẫn và giữ nhiệt tốt, có cấu trúc inox 3 lớp, vỏ ngoài là Inox 430 để bắt từ, thích hợp với mọi loại bếp từ kể cả những bếp kèn nồi chảo; lớp giữa dầy là nhôm để dẫn và giữ nhiệt, lớp trong tiếp xúc với thực phẩm là Inox 304 tốt cho sức khoẻ.
- Khả năng chống dính siêu hạng và bền lâu
-Chảo vân đá tổ ong có tay cầm inox
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ:…………………………
	Bộ
	500

	27 
	Túi xách nữ
	- Kích thước khoảng: ngang 30~34cm x cao 40~45cm
	- Chất liệu: da PU
- Màu sắc đa dạng
- Đường may tỷ mỉ tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế trong sản phẩm.
- Kiểu dáng: đeo chéo, đeo vai, cầm tay
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ:…………………………
	Chiếc
	500

	28 
	Cặp da 
	- Kích thước khoảng: 36~40cm x 28~30cm x 5~8cm (Chiều rộng x chiều cao x độ dày)

	- Chất liệu: da tổng hợp mềm mại
- Màu sắc đa dạng
- Đường may tỷ mỉ tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế trong sản phẩm.
- Kiểu dáng: đeo chéo, đeo vai, cầm tay
- In logo 4 màu trên sản phẩm
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ:…………………………
	Chiếc
	500

	29 
	Lọ hoa Gốm Sứ họa tiết vẽ tay
	- Kích thước khoảng: Chiều cao: 26~30cm; Chiều ngang: 16~20cm, đường kính miệng: 12~14 cm

	- Màu sắc: đa dạng
- Có hộp xi lót lụa đựng riêng từng sản phẩm.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ:…………………………
	Chiếc
	500

	30 
	Áo khoác gió
	- Áo có đủ Size: XS, S,M,L,XL,XXL phù hợp cho người cao từ m50- m80
	- 3 lớp: lớp ngoài là vải gió, lớp giữa là trần bông, lớp trong cùng là vải gió, form áo dày, giữ ấm tốt
- Sản phẩm in thông điệp về hiến máu tình nguyện.
- Xuất xứ:…………………………
	
	500

	31 
	Kệ Sứ 3 tầng
	Đĩa bé KT khoảng: 15~20 - Đĩa trung KT khoảng: 20~25cm - Đĩa to KT khoảng: 25~30cm
	Chất liệu: Sứ xương nung kẻ viền vàng kim
Khung hợp kim si mạ vàng PVD cao cấp, độ bền cao
Kích thước:
- Xuất xứ:…………………………
	Chiếc
	500

	32 
	Cặp vải dù
	-Kích thước khoảng: (Dài) 40~45 x (cao) 30~35cm x (đáy)15~20cm.
-Trọng lượng: 900~1000gr
	-Chất liệu mặt ngoài: Vải dù gai 1680PU nhập khẩu.
-Chất liệu mặt trong: Vải lót 210D
-Dây khoá kéo bằng nhựa mạ trắng.
-Giữa các ngăn lót xốp PE FOAM hạn chế va đập, giảm sốc.
-Toàn bộ sản phẩm may bằng chỉ Nylon.
-Sản phẩm có 2 ngăn chính, 1 ngăn phụ lớn, 2 ngăn phụ nhỏ mặt trước và sau túi dù
- Xuất xứ:…………………………
	Chiếc
	500

	33 
	Bộ ấm tách 
	- Thể tích ấm khoảng: 500~700ml,  thể tích tách khoảng: 65~70ml
	- Bộ ấm tách hàng 
- Chất liệu: Sứ men trắng
- Sản phẩm gồm: 1 ấm 6 chén, 6 đĩa.
- Hoa văn: đa dạng
- Sản phẩm không chứa chì, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (có giấy chứng nhận chất lượng kèm theo).
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Có hộp  xi lót lụa đựng từng bộ ấm chén. 
- Xuất xứ:…………………………
	Bộ
	500

	34 
	Bộ bát 
	- KT hộp khoảng : 24.5cm x 31.5cm
- Đường kính miệng bát khoảng 11~13cm
- Trọng lượng khoảng: 2.2~2.5kg
	- Chất liệu: Sứ men trắng
- Bộ 10 chiếc bát
- Sản phẩm không chứa chì, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (có giấy chứng nhận chất lượng kèm theo).
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Có hộp xi lót lụa đựng riêng sản phẩm.
- Xuất xứ:…………………………
	Bộ
	400

	35 
	Ô dù gấp 3 cán tự động
	- Đường kính khi mở khoảng: 115~120 cm
- Chiều dài khi mở khoảng: 67~70cm
- Chiều dài khi gấp gọn khoảng: 37~40cm
	
- Chất liệu: Vải Cotton 2 lớp không thấm nước.
- Khung xương bằng thép, sơn tĩnh điện, có 8 gióng đỡ, gấp làm 3. Cán tự động mở và cụp khi bấm nút.
- Tay cầm bằng nhựa, có dây đeo, độ dài 10cm
- Màu sắc: đa dạng
- Kiểu cách: Loại gấp 3 khúc, có dây quấn khuy bấm khi cuộn ô.
- Túi bọc bằng vải dù
- Trên ô có in 02 logo (logo 5 màu), thông điệp về hiến máu tình nguyện.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Mỗi chiếc ô được để vào hộp xi lót lụa.
- Xuất xứ:…………………………
	Chiếc
	400

	36 
	Ba lô
	- Kích thước khoảng: 45~50cm x 28~30cm
- Trọng lượng khoảng: 0.5~0.8kg
	- Chất liệu vải dù gai cao cấp Polyester có độ bền cao, thông thoáng
- Màu đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi
- Có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm. Có tem ghi rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc xuất xứ.
- Dung tích chứa lớn với nhiều ngăn tiện dụng.
- In logo và thông điệp về hiến máu tình nguyện trên balo.
- Xuất xứ:…………………………
	Chiếc
	400

	37 
	Mũ bảo hiểm
	Chu vi vòng đầu khoảng: 570 – 600mm, khối lượng khoảng: 0.9~1kg
	- Chất liệu: Vỏ làm từ nhựa ABS nguyên sinh 100%,
- Đệm xốp bên trong nhựa EPS.
- Quai đeo (dây, khóa, khoen): Sợi tổng hợp, nhựa Acetic
- Nút: được làm bằng sắt xi mạ nhiều lần.
- Mũ có lưỡi trai
- Có giấy chứng nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ:…………………………
	Chiếc
	400

	38 
	Áo mưa măng tô
	- Kích thước khoảng: 58~60cm x 120~125cm.
	- Chất liệu: Vải dù Polyester Tráng PVC siêu nhẹ
- Kiểu dáng: thời trang.
- Màu sắc: đa dạng.
- Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất.
- Có túi vải dù đựng riêng từng sản phẩm.
- Trên sản phẩm có in 01 logo (logo 5 màu), thông điệp về hiến máu tình nguyện.
- Xuất xứ:…………………………
	Chiếc
	400


Tổng số: 38 mục	



PHỤ LỤC 02
Phạm vi cung cấp hàng hóa Gói thầu 02: “Mua sắm một số mặt hàng suất ăn nhẹ phục vụ cho công tác hiến máu tình nguyện của Bệnh viện năm 2023 – 2024”
(Kèm theo Thư mời số 452/TB-BVTWTN báo giá ngày 27/04/2023)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Kích cỡ
	Đặc tính hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Sữa tiệt trùng có đường 180ml có ống hút 
	-Thể tích: Khoảng 180ml – 200ml
	- Thành phần
-  Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất
- Hạn sử dụng:
- Quy cách:
- Hãng sản xuất:
- Xuất xứ
	Hộp
	20.000

	2
	Sữa đậu nành nguyên chất 200ml 
	- Thể tích: Khoảng 200ml – 220ml
	- Thành phần
-  Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất
- Hạn sử dụng
- Quy cách
- Hãng sản xuất
- Xuất xứ
	Hộp
	40.000

	3
	Bánh Kem  phủ Socoola
	Khối lượng: tối thiểu 18g/cái
	- Thành phần
-  Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất
- Hạn sử dụng
- Quy cách
- Hãng sản xuất
- Xuất xứ
	Chiếc
	40.000

	4
	Bánh mặn vừng dừa 
	Khối lượng: tối thiểu 20g/cái
	- Thành phần
-  Sản phẩm phải có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm, trên hộp hoặc trên sản phẩm ghi đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ của đơn vị sản xuất
- Hạn sử dụng
- Quy cách
- Hãng sản xuất
- Xuất xứ
	Chiếc
	20.000

	5
	Bình nước uống tinh khiết 19 lít
	Thể tích khoảng: 18 lít -20 lít
	- Quy cách
- Hãng sản xuất
- Xuất xứ
	Bình
	1.053

	6
	Cốc giấy dùng một lần
	Dung tích: khoảng 200ml – 220ml
	- Quy cách
- Hãng sản xuất
- Xuất xứ
	Chiếc
	20.000

	7
	Chè
	Khối lượng: khoảng
0,5kg – 2kg/túi
	- Thành phần
- Quy cách
- Hãng sản xuất
- Xuất xứ
	Kg
	135

	8
	Đường kính trắng 
	Khối lượng: khoảng
[bookmark: _GoBack]0,5kg – 2kg/túi
	- Thành phần
- Quy cách
- Hãng sản xuất
- Xuất xứ
	Kg
	600

	9
	Túi đựng đồ ăn
	 
	- Quy cách
- Hãng sản xuất
- Xuất xứ
	Chiếc
	20.000


Tổng số: 09 mục	



PHỤ LỤC 03
MẪU BÁO GIÁ HÀNG HÓA

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP HÀNG HÓA
Địa chỉ: ………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và khả năng cung cấp của Công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá dịch vụ sản phẩm phục vụ công tác chuyên môn năm 2023 - 2024 của Bệnh viện như sau:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Kích cỡ
	Đặc tính hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng giá trị của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí
	
	
	
	

	
	Số tiền bằng chữ:
	



	
	Ngày          tháng          năm 2023
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ






